
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4/2A, ấp An Phước, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

03/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TIẾN QUÂN

3502434503

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
TIẾN QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN QUAN TRADING AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909389892
Email:

Fax:
Website:
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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

3. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

5. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

6. Sản xuất giày, dép 1520

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chậu cây cảnh, - Bán  buôn đồ trang trí nội 
thất

4669(Chính)

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

14. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế nội, ngoại thất công trình

7410

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất chậu gốm, sứ 

2393

22. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chậu trồng cây các loại

3290

23. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN 
MINH TIẾN

Số 22, Khu phố 3, 
Phường Tân Hạnh, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

1.400.000.000 56,000 271563935

2 TRẦN 
HỒNG 
PHƯỢNG

Số 99 C2, Khu phố 
Long Tân, Thị Trấn 
Long Điền, Huyện 
Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.100.000.000 44,000 077164001123

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271563935
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, Khu phố 3, Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, Khu phố 3, Phường Tân Hạnh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN MINH TIẾN Nam

08/06/1983 Kinh Việt Nam

14/12/2019 Công an Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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